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Câu 1: 2.5 điểm
Hãy trình bày những đặc điểm của sự phát triển giáo dục và văn hóa thời Lý?

Câu 2: 2.5 điểm

Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất (1258)

như thế nào?

Câu 3: 2.0 điểm

Em hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến quân xâm lược Mông -

Nguyên ? Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại?

Câu 4: 3.0 điểm
Hồ Quý Ly đã có những biện pháp cải cách như thế nào để giải quyết tình trạng khủng

hoảng của đất nước? Tác dụng và những hạn chế của cải cách đó?



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 7

Câu Nội dung Điểm

1

Những đặc điểm của sự phát triển giáo dục và văn hóa thời Lý ? 2.5

Giáo dục.

- 1070 nhà Lý lập Văn Miếu…..

- 1075 mở khoa thi đầu tiên tại Thăng Long….

- 1076 trường Quốc Tử Giám được thành lập…

Văn hóa.

- Đạo Phật rất phát triển...

- Các ngành nghệ thuật như kiến trúc, điêu khắc đạt trình độ cao…..

- Ca nhạc, lễ hội… được ưa chuộng và phổ biến rộng rãi.

- Nền văn hóa mang tính dân tộc ra đời
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2

Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ lần

thứ nhất (1258) như thế nào?

2.5

Vua Trần ban lệnh sắm sửa vũ khí, quân đội ngày đêm luyện tập.

- Tháng 1-1258 ba vạn quân Mông Cổ tiến vào nước ta theo đường

sông Thao và sông Bạch Đằng đến Bình Lệ Nguyên bị chặn lạị.

- Ta tam rời Thăng Long lui về Thiên Mạc và thực hiện

kế hoạch “Vườn không nhà trống” khiến cho giặc vào thế bị động.

- Ta mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu.

- 29/1/1258 quân Mông Cổ thua trận tháo chạy về nước. Cuộc

kháng chiến kết thúc thắng lợi.
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3 Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến quân xâm lược Mông -

Nguyên ? Vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại

2.0

Ý nghĩa lịch sử.

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên,

bảo vệ độc lập dân tộc và toàn ven lãnh thổ.

- Góp phần xây dựng truyền thống quân sự Việt Nam.
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- Để lại bài học vô cùng quý giá.

- Ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với các nước

khác.

Nguyên nhân thắng lợi

- Có sự tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân và các thành phần dâ

n tộc.

- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của nhà Trần.

- Tinh thần hi sinh của toàn dân ta đặc biệt là quân đội nhà Trần.

- Có những chiến lược chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của những người

chỉ huy.
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4 Hồ Quý Ly đã có những biện pháp cải cách như thế nào để giải quyết

tình trạng khủng hoảng của đất nước? Tác dụng và những hạn chế của

những cải cách đó?

3.0

Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly

- Chính trị: Cải tổ hàng ngũ võ quan, thay thế các quý tộc nhà Trần bằ

ng nhữngngười không thuộc họ Trần.

- Kinh tế:

+ 1396 phát hành tiền giấy.

+ Năm 1397 ban hành chính sách hạn điền. Quy định lại thuế đinh, thu

ế ruộng.

- Xã hội: Năm 1401 Hồ Quý Li ban hành chính sách hạn nô.

- Văn hóa – Giáo dục: Dịch sách chứ Hán ra chư Nôn.

Sửa đổi quy chế thi cử học tập.

- Quốc phòng: Làm tăng quân số, chế tạo nhiều loại súng mới, phòng

thủ nơihiểm yếu, xây dựng thành kiên cố.

* Tác dụng:

- Góp phần hạn chế tập trung ruộng đất của quý tộc địa chủ.

- Làm suy yếu thế lực nhà Trần.
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- Tăng nguồn thu nhập cho dất nước.

* Hạn chế: Các chính sách đó chưa triệt để, chưa phù hợp với tình

hình thực tế và chưa hợp với lòng dân.
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